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Biểu số 01 

THỐNG KÊ 
Các văn bản do UBND, Chủ tịch UBND huyện ban hành để triển khai thực hiện  

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 

(kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       /7/2023 của UBND huyện Yên Thế) 

----- 

 

TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, KH, ngày, 

tháng ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ghi 

chú 

I Về phát triển KT,VH-XH  

1  Quyết định 
82/QĐ-UBND, 

ngày 22/01/2021 

Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và 

giai đoạn 2021-2025  

 

2  Kế hoạch 
02/KH-UBND, 

ngày 20/01/2021 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kế 

hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh; các Nghị quyết của 

HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021   

 

3  Kế hoạch 
03/KH-UBND, 

ngày 20/01/2021 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021 

trên địa bàn huyện Yên Thế  

 

4  Kế hoạch 
04/KH-UBND, 

ngày 20/01/2021 
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Yên Thế  

 

5  Kế hoạch 
09/KH-UBND, 

ngày 30/3/2021 

Kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số DDCI năm 2021 và các năm tiếp theo trên 

địa bàn huyện Yên Thế  

 

6  Đề án 
34/ĐA-UBND, 

ngày 09/4/2021 

Đề án phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 

Yên Thế 

 

7  Kế hoạch 
41/KH-UBND, 

ngày 28/9/2021 
Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 
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TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, KH, ngày, 

tháng ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ghi 

chú 

8  Kế hoạch 
56/KH-UBND, 

ngày 28/12/2021 

Kế hoạch phát triển du lịch huyện Yên Thế, giai đoạn 2021-2025, định hướng 

2030 

 

9  Chương trình 778/CTr-UBND Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của huyện Yên Thế  

10  Kế hoạch 
98/KH-UBND, 

ngày 20/7/2021 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 về 

việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường 

 

11  Kế hoạch 
08/KH-UBND, 

ngày 24/01/2022 

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ; 

Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh; các Nghị quyết 

của HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022   

 

12  Kế hoạch 
52/KH-UBND, 

ngày 08/12/2021 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

 

13  Kế hoạch 
12/KH-UBND, 

ngày 07/3/2022 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/HU ngày 24/01/2022 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo trong công tác giải phóng mặt bằng trên 

địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025 

 

14  Kế hoạch 
11/KH-UBND, 

ngày 13/4/2021 

Kế hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021-

2025 

 

15  Kế hoạch 
08/KH-UBND, 

ngày 24/01/2022 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ; 

Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh; các Nghị quyết 

của HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

 

16  Kế hoạch 
14/KH-UBND, 

ngày 23/03/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội 

viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025" 
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TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, KH, ngày, 

tháng ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ghi 

chú 

17  Kế hoạch 
16/KH-UBND, 

ngày 31/03/2022 

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 trên địa bàn huyện Yên Thế 

 

18  Kế hoạch 
24/KH-UBND, 

ngày 11/05/2022 

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trên địa 

bàn huyện 

 

19  Kế hoạch 
29/KH-UBND, 

ngày 01/06/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

huyện Yên Thế giai đoạn 2021-2025 

 

20  Kế hoạch 
33/KH-UBND, 

ngày 08/06/2022 
Kế hoạch truyền thông bình đẳng giới 2022-2030 

 

21  Kế hoạch 
44/KH-UBND, 

ngày 29/07/2022 

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Yên Thế chung sức xây dựng 

nông thôn mới ” giai đoạn 2021-2025 

 

22  Kế hoạch 
45/KH-UBND, 

ngày 29/08/2022 
Kế họach thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 

 

23  Kế hoạch 
47/KH-UBND, 

ngày 06/09/2022 

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Thế giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

 

24  Kế hoạch 
50/KH-UBND, 

ngày 08/09/2022 
Kế hoạch thực hiện chiến lược thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 

 

25  Kế hoạch 
53/KH-UBND, 

ngày 07/10/2022 

Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai 

đoạn 2022-2025 

 

26  Kế hoạch 
57/KH-UBND, 

ngày 14/10/2022 

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Yên Thế 

giai đoạn 2021-2025  

 

27  Kế hoạch 
58/KH-UBND, 

ngày 14/10/2022 

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Thế giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 
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TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, KH, ngày, 

tháng ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ghi 

chú 

28  Kế hoạch 
61/KH-UBND, 

ngày 30/11/2022 

Kế hoạch thực hiện Công Văn số 764-CV/BCSĐ ngày 03/11/2022 của Ban cán 

sự đảng UBND tỉnh gắn với tiếp tục tập trung đẩy mạnh xử lý vi phạm đất đai 

theo Chỉ thị số 19-CT/TU, Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

 

29  Kế hoạch 
65/KH-UBND, 

ngày 12/12/2022 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

 

30  Kế hoạch 
02/KH-UBND, 

ngày 19/01/2023 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; 

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh; các Nghị quyết 

của HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

 

31  Kế hoạch 
06/KH-UBND, 

ngày 24/02/2023 

Kế hoạch nâng cao chất lượng học sinh giỏi huyện Yên Thế giai đoạn 2023-2025, 

định hướng đến năm 2030 

 

32  Kế hoạch 
09/KH-UBND, 

ngày 14/03/2023 

Kế hoạch khắc phục những hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án 

trên địa bàn huyện 

 

II Về công tác nội chính, bảo đảm QPAN  

1  Kế hoạch 
48/KH-UBND, 

ngày 28/3/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 61-KH/HU ngày 27/01/2022 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 47-

KH/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 

2  Kế hoạch 

136/KH-UBND, 

ngày 04/10/2021 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 153-NQ/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn 

trong tình hình mới 

 

III Về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 

3  Kế hoạch 
49/KH-UBND, 

ngày 19/11/2021 

Kế hoạch chuyển đổi số huyện Yên Thế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 

 

4  Kế hoạch 
05/KH-UBND, 

ngày 12/01/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành 

chính Nhà nước, chính quyền trong tình hình mới 
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TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, KH, ngày, 

tháng ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ghi 

chú 

5  Kế hoạch 
15/KH-UBND, 

ngày 26/03/2022 
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Thế giai đoạn 2022-2030 

 

6  Kế hoạch 
42/KH-UBND, 

ngày 29/07/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính 

phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 

2022-2025 

 

7  Kế hoạch 
59/KH-UBND, 

ngày 24/10/2022 
Kế hoạch nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên niên 

 

8  Kế hoạch 
64/KH-UBND, 

ngày 13/12/2022 

KH Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

 

9  Kế hoạch 
16/KH-UBND, 

ngày 13/04/2023 

Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, 

UBND huyện năm 2023 

 

IV Về lĩnh vực công tác khác 

1 Kế hoạch 

110/KH-UBND, 

ngày 09/8/2021 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 

 

2 Kế hoạch 

56/KH-UBND, 

ngày 31/12/2021 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/5/2021của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình 

hình mới trên địa bàn huyện 
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HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN KÝ BAN HÀNH 

 

TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, KH, ngày, 

tháng ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ghi 

chú 

I Về phát triển KT,VH-XH  

1  Kế hoạch 
23/KH-UBND, 

ngày 09/02/2022 
Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 

 

2  Kế hoạch 
26/KH-UBND, 

ngày 15/02/2022 

Kế hoạch phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện Yên 

Thế giai đoạn 2022 - 2025 

 

3  Kế hoạch 
41/KH-UBND, 

ngày 14/03/2022 
Kế hoạch Phòng, chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2022-2030 

 

4  Kế hoạch 
46/KH-UBND, 

ngày 25/03/2022 

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 

 

5  Kế hoạch 
50/KH-UBND, 

ngày 30/03/2022 

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai 

đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Yên Thế 

 

6  Kế hoạch 
53/KH-UBND, 

ngày 05/04/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 

2030 trên địa bàn huyện Yên Thế 

 

7  Kế hoạch 
54/KH-UBND, 

ngày 05/04/2022 

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện 

năm 2022 

 

8  Kế hoạch 
60/KH-UBND, 

ngày 19/04/2022 

Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình củng 

cố, phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số và Đề án đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp đến năm 

2030 trên địa bàn huyện Yên Thế 

 

9  Kế hoạch 
64/KH-UBND, 

ngày 26/04/2022 

Kế hoạch kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện 

giai đoạn 2021-2030 

 

10  Kế hoạch 
65/KH-UBND, 

ngày 28/04/2022 

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới 2021-2025 
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TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, KH, ngày, 

tháng ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ghi 

chú 

11  Kế hoạch 
80/KH-UBND, 

ngày 01/06/2022 

Kế hoạch giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non 

và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 

năm 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ 

 

12  Kế hoạch 
81/KH-UBND, 

ngày 02/06/2022 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu “kép” và triển khai thực hiện Chương trình phục 

hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 

 

13  Kế hoạch 
88/KH-UBND, 

ngày 01/07/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng 

họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Yên Thế 

 

14  Kế hoạch 
90/KH-UBND, 

ngày 06/07/2022 

Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai cuốn “Sổ tay hướng dẫn thiết lập hồ sơ 

xử lý hành vi lấn chiếm đất rừng” 

 

15  Kế hoạch 
92/KH-UBND, 

ngày 18/07/2022 

Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trên 

địa bàn huyện Yên Thế, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 

 

16  Kế hoạch 
109/KH-UBND, 

ngày 13/09/2022 

Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 

phía sau” trên địa bàn huyện Yên Thế giai đoạn 2021-2025 

 

17  Kế hoạch 
114/KH-UBND, 

ngày 23/09/2022 

Kế hoạch thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp năm 2022 thuộc 

các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

 

18  Kế hoạch 
115/KH-UBND, 

ngày 26/09/2022 

Kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng, kiện toàn cơ sở vật chất của các trung 

tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2021-2025 

 

19  Kế hoạch 
120/KH-UBND, 

ngày 05/10/2022 

KH Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề 

nghiệp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Yên Thế 

 

20  Kế hoạch 
121/KH-UBND, 

ngày 05/10/2022 
Kế hoạch tăng cường huy động trẻ nhà trẻ ra lớp giai đoạn 2022-2025 

 

21  Kế hoạch 
124/KH-UBND, 

ngày 13/10/2022 

Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

huyện Yên Thế giai đoạn 2021-2025 
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Tên loại văn 
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22  Kế hoạch 
127/KH-UBND, 

ngày 19/10/2022 

Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững huyện Yên Thế giai đoạn 2021 - 2025 

 

23  Kế hoạch 
140/KH-UBND, 

ngày 15/11/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động 

ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 

 

24  Kế hoạch 
145/KH-UBND, 

ngày 30/11/2022 

Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình 

hình mới đến năm 2025 trên địa bàn huyện Yên Thế 

 

25  Kế hoạch 
146/KH-UBND, 

ngày 30/11/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Thế 

 

26  Kế hoạch 
148/KH-UBND, 

ngày 09/12/2022 

Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Thế 

giai đoạn 2022-2025 

 

27  Kế hoạch 
10/KH-UBND, 

ngày 16/01/2023 
Kế hoạch nâng cáo chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2023-2025 

 

28  Kế hoạch 
13/KH-UBND, 

ngày 18/01/2023 

Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trong 3 năm 

(2023-2025) 

 

29  Kế hoạch 
21/KH-UBND, 

ngày 31/01/2023 
Kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp giai đoạn 2023 - 2025 

 

30  Kế hoạch 
34/KH-UBND, 

ngày 14/02/2023 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023 

 

31  Kế hoạch 
46/KH-UBND, 

ngày 03/03/2023 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

huyện Yên Thế giai đoạn 2021-2025 

 

32  Kế hoạch 
56/KH-UBND, 

ngày 17/03/2023 

Kế hoạch khắc phục những hạn chế trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao; xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

 

33  Kế hoạch 
57/KH-UBND, 

ngày 21/03/2023 

Kế hoạch thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm 

non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2022-2025 
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34  Kế hoạch 
64/KH-UBND, 

ngày 12/04/2023 

Kế hoạch triển khai thực hiện dự án: Bảo tồn,tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích lịch sử Quốc gia đặc biệt những điểm khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc 

Giang 

 

35  Kế hoạch 
72/KH-UBND, 

ngày 28/04/2023 
Kế hoạch Phát triển GDMN vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030 

 

II Về công tác nội chính, bảo đảm QPAN  

1  Kế hoạch 
22/KH-UBND, 

ngày 07/02/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

 

2  Kế hoạch 
131/KH-UBND, 

ngày 27/10/2022 

Kế hoạch sơ kết giai đoạn 1 triển khai thực hiện Đề án số 201/ĐA-UBNDngày 

14/7/2020 của UBND tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quảphong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025” 

 

3  Kế hoạch 
26/KH-UBND, 

ngày 07/02/2023 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tỉnh Bắc Giang năm 2023 

 

4  Kế hoạch 
58/KH-UBND, 

ngày 23/03/2023 

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại huyện Yên Thế năm 2023 và những 

năm tiếp theo 

 

5  Kế hoạch 
65/KH-UBND, 

ngày 14/04/2023 

Kế hoạch thực hiện Dự án “Hiện đại hóa công tác phòng cháy, chữa cháyvà cứu 

nạn, cứu hộ, tập trung hỗ trợ trang cấp cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ và lực lượng dân phòng giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 

2030” trên địa bàn huyện Yên Thế 

 



 10 

TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, KH, ngày, 

tháng ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ghi 

chú 

III Về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 

1  Kế hoạch 
48/KH-UBND, 

ngày 28/03/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 61-KH/HU ngày 27/01/2022 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 47-

KH/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 

2  Kế hoạch 
79/KH-UBND, 

ngày 01/06/2022 

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách 

mạng,đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu 

niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030” theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 

11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

 

3  Kế hoạch 
93/KH-UBND, 

ngày 22/07/2022 

Kế hoạch nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) huyện Yên Thế năm 2022 và các 

năm tiếp theo 

 

4  Kế hoạch 
122/KH-UBND, 

ngày 10/10/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn 

huyện đến năm 2025 

 

5  Kế hoạch 
144/KH-UBND, 

ngày 30/11/2022 

Kế hoạch Xây dựng mô hình “chính quyền thân thiện” tại các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện Yên Thế 

 

6  Kế hoạch 
152/KH-UBND, 

ngày 29/12/2022 

Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế tại Thông báo số 40-TB/BNCTU ngày 

15/12/2022 của BNC tỉnh ủy 

 

7  Kế hoạch 
23/KH-UBND, 

ngày 03/02/2023 
Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 

 

8  Kế hoạch 
70/KH-UBND, 

ngày 24/04/2023 

Kế hoạch khắc phục cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); 

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước năm 2023 
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